


STT Ma SV Lớp Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

1 14122465 Huỳnh Thị Trung Giang DH14QTNT 8/4/1995 Nữ 3.26 Giỏi 1020/2019/ĐHCQ_NLU

2 14122469 Lê Thục Huyền DH14QTNT 25/7/1995 Nữ 3.11 Khá 1021/2019/ĐHCQ_NLU

3 14122472 Huỳnh Nhật Khải DH14QTNT 2/4/1995 Nam 3.15 Khá 1022/2019/ĐHCQ_NLU

4 15122286 Nguyễn Thị cẩm Diệu DH15QTNT 13/8/1997 Nữ 3.16 Khá 1109/2019/ĐHCQ_NLU

5 15122287 Bùi Thị Ngọc Hằng DH15QTNT 21/4/1997 Nữ 3.18 Khá 1110/2019/ĐHCQ_NLU

6 15122289 Nguyễn Lâm Mỹ Lộc DH15QTNT 30/11/1997 Nam 3 Khá 1111/2019/ĐHCQ_NLU

7 15122291 Trần Yến Nhi DH15QTNT 8/11/1997 Nam 3.2 Giỏi 1112/2019/ĐHCQ_NLU

8 15122292 Võ Ai Nhi DH15QTNT 20/6/1997 Nam 3.56 Giỏi 1113/2019/ĐHCQ_NLU

9 15122295 Nguyễn Thị Thảo Tiên DH15QTNT 10/6/1997 Nam 2.98 Khá 1114/2019/ĐHCQ_NLU

10 15122299 Nguyên Hoàng Yến DH15QTNT 4/6/1997 Nam 3.6 Xuất sắc 1115/2019/ĐHCQ_NLU

11 15122313 Nguyễn Thị Kim Oanh DH15QTNT 20/10/1997 Nam 3.37 Giỏi 1116/2019/ĐHCQ_NLU

12 13149803 Phan Tất Đạt DH13QMNT 11/11/1995 Nam 2.25 Trung bình 1217/2019/ĐHCQ_NLU

13 13149878 Trần Văn Trúc DH13QMNT 8/3/1995 Nam 2.28 Trung bình 1218/2019/ĐHCQ_NLU

14 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT 14/10/1994 Nam 2.43 Trung bình 1219/2019/ĐHCQ_NLU

15 13149958 Lê Nguyễn T. Huyền Vy DH13QMNT 18/7/1994 Nữ 2.36 Trung bình 1220/2019/ĐHCQ_NLU

16 14149263 Nguyên Văn Trung DH14QMNT 13/4/1995 Nam 2.33 Trung bình 1254/2019/ĐHCQ_NLU

17 14149345 Lê Thị Bảo Châu DH14QMNT 10/1/1996 Nam 2.63 Khá 1255/2019/ĐHCQ_NLU

18 14149364 Phan Thái Khanh DH14QMNT 16/10/1996 Nam 2.75 Khá 1256/2019/ĐHCQ_NLU

19 14149377 Võ Ngọc Phương Nam DH14QMNT 6/10/1996 Nam 2.74 Khá 1257/2019/ĐHCQ_NLU
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20 14149404 Nguyễn Thị Phương Thảo DH14QMNT 11/5/1996 Nam 2.88 Khá 1258/2019/ĐHCQ_NLU

21 14149413 Trương Thị Minh Thư DH14QMNT 1/6/1996 Nam 2.72 Khá 1259/2019/ĐHCQ_NLU

22 14149418 Đỗ Thị Huyền Trang DH14QMNT 26/11/1996 Nữ 2.82 Khá 1260/2019/ĐHCQ_NLU

23 14149440 Nguyễn Thị Thúy DH14QMNT 6/8/1995 Nữ 2.82 Khá 1261/2019/ĐHCQ NLU

24 14113305 Nguyễn Thị Kiều DH14NHNT 20/5/1995 Nữ 3.39 Giỏi 1306/2019/ĐHCQ_NLU

25 14113310 Nguyễn Khắc Triều DH14NHNT 3/5/1996 Nam 2.93 Khá 1307/2019/ĐHCQ_NLU

26 14113447 Nguyên Thị Mỹ DH14NHNT 7/8/1996 Nữ 3.23 Giỏi 1308/2019/ĐHCQ_NLU

27 14113449 Lê Hữu Nhiệm DH14NHNT 12/3/1996 Nam 2.78 Khá 1309/2019/ĐHCQ_NLU

28 14113452 Nguyễn Đắc Phú DH14NHNT 14/7/1996 Nam 2.82 Khá 1310/2019/ĐHCQ_NLU

29 14113454 Bùi Văn Phụng DH14NHNT 6/8/1995 Nam 2.76 Khá 1311/2019/ĐHCQ_NLU

30 14113465 Võ Thị Kim Trâm DH14NHNT 26/1/1996 Nữ 3.32 Giỏi 1312/2019/ĐHCQ_NLU

31 14113469 Võ Văn Tú DH14NHNT 12/5/1996 Nam 2.74 Khá 1313/2019/ĐHCQ_NLU

32 14124463 Nguyên Thị Hồng Hàng DH14QLNT 5/10/1996 Nữ 3 Khá 1406/2019/ĐHCQ_NLU

33 14124466 Trần Khánh Nguyên DH14QLNT 15/10/1996 Nam 3.14 Khá 1407/2019/ĐHCQ_NLU

34 14124467 Võ Đình Nhân DH14QLNT 8/7/1996 Nam 2.63 Khá 1408/2019/ĐHCQ_NLU

35 14124558 Nguyễn Văn Dũng DH14QLNT 21/10/1996 Nam 2.54 Khá 1409/2019/ĐHCQ_NLU

36 14124576 Trần Văn Nghĩa DH14QLNT 22/11/1996 Nam 2.86 Khá 1410/2019/ĐHCQ_NLU

37 14124580 Nguyễn Xuân Phố DH14QLNT 3/12/1995 Nam 2.7 Khá 141 l/2019/ĐHCQ_NLU

38 14124583 Bùi Thị Nhật Quyên DH14QLNT 14/1/1996 Nữ 2.98 Khá 1412/2019/ĐHCQ_NLU
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39 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 26/6/1996 Nam 2.57 Khá 1413/2019/ĐHCQ_NLU

40 14125580 Võ Minh Thế DH14BQNT 5/9/1996 Nam 2.43 Trung bình 1494/2019/ĐHCQ_NLU

41 14125581 Trần Thị Kim Thoa DH14BQNT 30/3/1996 Nữ 3.06 Khá 1495/2019/ĐHCQ_NLU

42 14125683 Trần Quốc Hùng DH14BQNT 21/5/1996 Nam 3.42 Giỏi 1496/2019/ĐHCQ_NLU

43 14125713 Huỳnh Đặng Thanh Trâm DH14BQNT 27/9/1996 Nữ 2.99 Khá 1497/2019/ĐHCQ_NLU

44 14125717 Võ Thị Thanh Trâm DH14BQNT 21/12/1996 Nữ 3.01 Khá 1498/2019/ĐHCQ_NLU

45 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT 9/6/1996 Nữ 3.07 Khá 1589/2019/ĐHCQ_NLU

46 14116469 Nguyễn Thị Bích Hòa DH14NTNT 25/12/1996 Nữ 3.18 Khá 1590/2019/ĐHCQ_NLU

47 14116476 Lê Lực DH14NTNT 1/1/1996 Nam 2.55 Khá 1591/2019/ĐHCQ_NLU

48 14116485 Nguyễn Thị Thu Quyên DH14NTNT 23/7/1995 Nữ 2.63 Khá 1592/2019/ĐHCQ_NLU

49 14116487 Nguyễn Seven DH14NTNT 18/3/1995 Nam 2.53 Khá 1593/2019/ĐHCQ_NLU

50 14116496 Lương Hùng Tường DH14NTNT 17/4/1995 Nam 2.68 Khá 1594/2019/ĐHCQ_NLU

51 15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT 29/11/1997 Nam 3.19 Khá 1621/2019/ĐHCQ_NLU

52 15116224 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH15NTNT 6/4/1997 Nữ 2.96 Khá 1622/2019/ĐHCQ_NLU

53 15116227 Nguyễn Hữu Nhiệm DH15NTNT 23/7/1997 Nam 3.24 Giỏi 1623/2019/ĐHCQ_NLU
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